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XẾP LOẠI  THI ĐUA KHỐI 6

Lớp Sao đỏ
Xung 

kích
Tổng Xếp thứ

6A1 100 -8 92 4

6A2 100 -6 94 3

6A3 100 -2 98 1

6A4 100 -26 74 7

6A5 94 -24 70 8

6A6 90 -20 70 8

6A7 98 -14 84 5

6A8 98 -2 96 2

6A9 94 -14 80 6



XẾP LOẠI  THI ĐUA KHỐI 7

Lớp Sao đỏ
Xung 

kích
Điểm TB Xếp thứ

7A1 100 -2 98 1

7A2 100 -16 84 8

7A3 100 -4 96 4

7A4 96 -12 84 8

7A5 100 -6 94 5

7A6 100 -8 92 6

7A7 100 -2 98 1

7A8 100 -2 98 1

7A9 96 -8 88 7



XẾP LOẠI  THI ĐUA KHỐI 8

Lớp Sao đỏ
Xung 

kích
Điểm TB Xếp thứ

8A1 100 -8 92 3

8A2 100 -10 90 5

8A3 100 -14 86 7

8A4 94 -10 84 9

8A5 98 -6 92 3

8A6 94 -8 86 7

8A7 100 -10 90 5

8A8 98 -2 96 1

8A9 100 -6 94 2



XẾP LOẠI  THI ĐUA KHỐI 9

Lớp Sao đỏ Xung kích Điểm TB Xếp thứ

9A1 100 -0 100 1

9A2 98 -0 98 2

9A3 100 -12 88 6

9A4 100 -6 94 5

9A5 100 -4 96 4

9A6 100 -22 78 7

9A7 98 -32 66 8

9A8 100 -2 98 2
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